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 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                                                 Quận 1, ngày 17 tháng 3 năm 2016 

 

LỊCH HỌC – LỊCH THI HỌC KỲ HAI NĂM HỌC 2015 – 2016 

Tuần 32,33:  

- Tuần 32, 33: thi HK2 các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Công nghệ theo thời khoá biểu giáo viên 

- Tuần 33: thi HK2 môn Giáo dục Công dân theo thời khoá biểu giáo viên. 

Tuần 34: 

- Từ thứ ba 19/4 đến hết thứ tư 20/4/2015: dạy - học bình thường tất cả các loại hình ( dạy thêm, Tin học, Thể dục, bán trú...) 

- Từ thứ năm 21/4/2016: THI HỌC KỲ HAI ( theo lịch Phòng Giáo dục) và dạy - học theo thời khóa biểu dạy thêm mới. 

 
TU

ẦN 

THỨ 

NGÀY 

SÁNG CHIỀU 

KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9 KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9 

34 NĂM  

21/4/16 

-Học hai 

buổi: 7g-

9g15 

-Bán trú tự 

học: 9g45-

10g45 -> về. 

-Học hai 

buổi: 7g-

9g15 

-Bán trú tự 

học: 9g45-

10g45 -> ăn, 

ngủ. 

 

7g – 10g30 

NGỮ VĂN 

ĐỊA LÝ 
Thi xong về 

-Bán trú tự 

học:10g45-

11g30 -> ăn, 

ngủ. 

NGHỈ NGHỈ 13g-16g30 

NGỮ VĂN 

ĐỊA LÝ 
Thi xong về 

 

Học hai buổi 

13g40-15g55  

 

Học hai buổi 

13g40-15g55 

-Bán trú tự 

học: 15g55-

16g55 ->về 

34 SÁU  

22/4/16 

-Học hai 

buổi: 7g-

9g15 

-Bán trú tự 

học: 9g45-

10g45 -> ăn, 

ngủ. 

 

-Học hai 

buổi: 7g-

9g15 

-Bán trú tự 

học: 9g45-

10g45 -> về. 

NGHỈ 7g – 10g30 

NGỮ VĂN 

ĐỊA LÝ 
Thi xong về 

-Bán trú tự 

học:10g45-

11g30 -> ăn, 

ngủ. 

13g-16g30 

NGỮ VĂN 

ĐỊA LÝ 
Thi xong về 

 

NGHỈ Học hai buổi 

13g40-15g55 

-Bán trú tự 

học: 15g55-

16g55 ->về 

Học hai buổi 

13g40-15g55  

 

34 

 

BẢY 

23/4/16 

HS nghỉ 

GV chấm thi 

HS nghỉ 

GV chấm thi 
7g- 9g45 

VẬT LÝ 

LỊCH SỬ 

Thi xong về 

HS nghỉ 

GV chấm thi 

HS nghỉ 

GV chấm thi 
13g- 15g45 

VẬT LÝ 

LỊCH SỬ 

Thi xong về 

 HS nghỉ 

GV chấm thi 

 

HS nghỉ 

GV chấm thi 
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35 HAI 

25/4/16 

-Học hai 

buổi: 7g-

9g15 

-Bán trú tự 

học: 9g45-

10g45 -> ăn, 

ngủ. 

-Học hai 

buổi: 7g-

9g15 

-Bán trú tự 

học: 9g45-

10g45 -> về 

 

NGHỈ 7g- 9g45 

VẬT LÝ 

LỊCH SỬ 

-Thi xong về 

-Bán trú tự 

học: 10g15-

11g -> ăn, 

ngủ. 

13g- 15g45 

VẬT LÝ 

LỊCH SỬ 

Thi xong về 

 

NGHỈ Học hai buổi 

13g40-15g55 

-Bán trú tự 

học: 15g55-

16g55 ->về 

Học hai buổi 

13g40-15g55 

35 BA 

26/4/16 

-Học hai 

buổi: 7g-

9g15 

-Bán trú tự 

học: 9g45-

10g45 -> về 

-Học hai 

buổi: 7g-

9g15 

-Bán trú tự 

học: 9g45-

10g45 -> ăn, 

ngủ. 

 

7g-10g30 

TOÁN 

SINH 

Thi xong về 

-Bán trú tự 

học: 10g45-

11g30 -> ăn, 

ngủ. 

NGHỈ NGHỈ 13g- 16g 

ANH 

SINH 

Thi xong về 

 

Học hai buổi 

13g40-15g55 

Học hai buổi 

13g40-15g55 

-Bán trú tự 

học: 15g55-

16g55 ->về 

35 TƯ 

27/4/16 

-Học hai 

buổi: 7g-

9g15 

-Bán trú tự 

học: 9g45-

10g45 -> ăn, 

ngủ. 

-Học hai 

buổi: 7g-

9g15 

-Bán trú tự 

học: 9g45-

10g45 -> về 

NGHỈ 7g-10g30 

TOÁN 

SINH 

Thi xong về 

-Bán trú tự 

học: 10g45-

11g30 -> ăn, 

ngủ. 

13g- 16g 

ANH 

SINH 

Thi xong về 

 

NGHỈ -Học hai buổi 

13g40-15g55 

-Bán trú tự 

học: 15g55-

16g55 ->về 

Học hai buổi 

13g40-15g55 

35 NĂM 

28/4/16 

-Học hai 

buổi: 7g-

9g15 

-Bán trú tự 

học: 9g45-

10g45 -> về 

-Học hai 

buổi: 7g-

9g15 

-Bán trú tự 

học: 9g45-

10g45 -> ăn, 

ngủ. 

7g-10g 

HÓA 

ANH 

Thi xong 

SHCN đến 

10g30 

NGHỈ NGHỈ 13g -15g 

TOÁN 

Thi xong 

SHCN đến 

15g30 

NGHỈ -Học hai buổi 

13g40-15g55 

-Bán trú tự 

học: 15g55-

16g55 ->về 

35 SÁU 

29/4/16 

-Học hai 

buổi: 7g-

9g15 

-Bán trú tự 

học: 9g45-

NGHỈ NGHỈ 7g -10g 

HÓA 

ANH 

Thi xong 

SHCN đến 

13g -15g 

TOÁN 

Thi xong 

SHCN đến 

15g30 

NGHỈ NGHỈ NGHỈ 
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10g45 -> ăn, 

ngủ. 

10g30 

 

Thứ tư 04/ 5/2016:  Khối 6,7,8: dạy và học theo thời khóa biểu chính khóa bình thường. Khối 9: học thời khóa biểu ôn thi lớp 10. 

                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỊCH HỌC – LỊCH THI HỌC KỲ HAI NĂM HỌC 2015 – 2016 

KHỐI 6 

 

TUẦN THỨ - NGÀY SÁNG CHIỀU GHI CHÚ 

34 NĂM  21/4/16 -Học hai buổi: 7g-9g15 

-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> về. 

 

NGHỈ  

34 

 

SÁU  22/4/16 -Học hai buổi: 7g-9g15 

-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> ăn, ngủ. 

 

13g-16g30: NGỮ VĂN - ĐỊA LÝ 

Thi xong về 

 

 

34 BẢY 23/4/16 HS nghỉ 

GV chấm thi 

 

HS nghỉ 

GV chấm thi 
 

35 HAI 25/4/16 -Học hai buổi: 7g-9g15 

-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> ăn, ngủ. 
13g- 15g45: VẬT LÝ - LỊCH SỬ 

Thi xong về 

 

 

35 BA 26/4/16 -Học hai buổi: 7g-9g15 

-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> về 

 

NGHỈ  

35 TƯ 27/4/16 -Học hai buổi: 7g-9g15 

-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> ăn, ngủ. 
13g- 16g: ANH - SINH 

Thi xong về 

 

 

35 NĂM 28/4/16 -Học hai buổi: 7g-9g15 

-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> về 

 

NGHỈ  

35 SÁU 29/4/16 -Học hai buổi: 7g-9g15 

-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> ăn, ngủ. 

 

13g -15g: TOÁN 

Thi xong SHCN đến 15g30 
 

 
                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỊCH HỌC – LỊCH THI HỌC KỲ HAI NĂM HỌC 2015 – 2016 

KHỐI 7 

 

TUẦN THỨ - NGÀY SÁNG CHIỀU GHI CHÚ 

34 NĂM  21/4/16 -Học hai buổi: 7g-9g15 

-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> ăn, ngủ. 

 

13g-16g30: NGỮ VĂN - ĐỊA LÝ 

Thi xong về 

 

 

34 

 

SÁU  22/4/16 -Học hai buổi: 7g-9g15 

-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> về. 

 

NGHỈ  

34 BẢY 23/4/16 HS nghỉ 

GV chấm thi 

 

13g- 15g45: VẬT LÝ - LỊCH SỬ 

Thi xong về 
 

35 HAI 25/4/16 -Học hai buổi: 7g-9g15 

-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> về 

 

NGHỈ  

35 BA 26/4/16 -Học hai buổi: 7g-9g15 

-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> ăn, ngủ. 

 

13g- 16g: ANH - SINH 

Thi xong về 

 

 

35 TƯ 27/4/16 -Học hai buổi: 7g-9g15 

-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> về 

 

NGHỈ  

35 NĂM 28/4/16 -Học hai buổi: 7g-9g15 

-Bán trú tự học: 9g45-10g45 -> ăn, ngủ. 

 

13g -15g: TOÁN 

Thi xong SHCN đến 15g30 
 

35 SÁU 29/4/16 NGHỈ NGHỈ  

 
                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỊCH HỌC – LỊCH THI HỌC KỲ HAI NĂM HỌC 2015 – 2016 

KHỐI 8 

 

TUẦN THỨ - NGÀY SÁNG CHIỀU GHI CHÚ 

34 NĂM  21/4/16 7g – 10g30: NGỮ VĂN - ĐỊA LÝ 

Thi xong về 

-Bán trú tự học:10g45-11g30 -> ăn, ngủ. 

 

Học hai buổi 

13g40-15g55  

 

 

34 

 

SÁU  22/4/16 NGHỈ Học hai buổi 13g40-15g55 

-Bán trú tự học: 15g55-16g55 ->về 

 

 

34 BẢY 23/4/16 7g- 9g45: VẬT LÝ - LỊCH SỬ 

Thi xong về 

 HS nghỉ 

GV chấm thi 

 

 

35 HAI 25/4/16 NGHỈ Học hai buổi 13g40-15g55 

Bán trú tự học: 15g55-16g55 ->về 

 

 

35 BA 26/4/16 7g-10g30: TOÁN - SINH 

Thi xong về 

-Bán trú tự học: 10g45-11g30 -> ăn, 

ngủ. 

Học hai buổi 13g40-15g55  

35 TƯ 27/4/16 NGHỈ -Học hai buổi 13g40-15g55 

-Bán trú tự học: 15g55-16g55 ->về 

 

 

35 NĂM 28/4/16 7g-10g: HÓA - ANH 

Thi xong SHCN đến 10g30 

 

NGHỈ  

35 SÁU 29/4/16 NGHỈ NGHỈ  

 
                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỊCH HỌC – LỊCH THI HỌC KỲ HAI NĂM HỌC 2015 – 2016 

KHỐI 9 

 

TUẦN THỨ - NGÀY SÁNG CHIỀU GHI CHÚ 

34 NĂM  21/4/16 NGHỈ Học hai buổi 13g40-15g55 

-Bán trú tự học: 15g55-16g55 ->về 

 

 

34 

 

SÁU  22/4/16 7g – 10g30: NGỮ VĂN - ĐỊA LÝ 

Thi xong về 

-Bán trú tự học:10g45-11g30 -> ăn, ngủ. 

 

Học hai buổi 

13g40-15g55  

 

 

34 BẢY 23/4/16 HS nghỉ 

GV chấm thi 

HS nghỉ 

GV chấm thi 
 

35 HAI 25/4/16 7g- 9g45: VẬT LÝ - LỊCH SỬ 

-Thi xong về 

-Bán trú tự học: 10g15-11g -> ăn, ngủ. 

 

Học hai buổi 

13g40-15g55 
 

35 BA 26/4/16 NGHỈ Học hai buổi 13g40-15g55 

-Bán trú tự học: 15g55-16g55 ->về 
 

35 TƯ 27/4/16 7g-10g30: TOÁN - SINH 

Thi xong về 

-Bán trú tự học: 10g45-11g30 -> ăn, ngủ 

Học hai buổi 13g40-15g55  

35 NĂM 28/4/16 NGHỈ -Học hai buổi 13g40-15g55 

-Bán trú tự học: 15g55-16g55 ->về 

 

 

35 SÁU 29/4/16 7g -10g: HÓA - ANH 

Thi xong SHCN đến 10g30 

 

NGHỈ  

 
                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 
TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI 

 

LỊCH CHẤM THI HỌC KỲ HAI CỦA GIÁO VIÊN 

 
TUẦN THỨ - NGÀY SÁNG CHIỀU GHI CHÚ 

34 NĂM  21/4/16  GV VĂN 8, ĐỊA 8 CHẤM  

34 

 

SÁU  22/4/16 GV VĂN 8, ĐỊA 8 CHẤM 

GV VĂN 7, ĐỊA 7 CHẤM 
GV VĂN 8, ĐỊA 8 CHẤM XONG 

GV VĂN 7, ĐỊA 7 CHẤM 

GV VĂN 9, ĐỊA 9 CHẤM 

 

35 BẢY 23/4/16 GV VĂN 7, ĐỊA 7 CHẤM XONG 

GV VĂN 9, ĐỊA 9 CHẤM 

GV VĂN 6, ĐỊA 6 CHẤM  

GV VĂN 9, ĐỊA 9 CHẤM XONG 

GV VĂN 6, ĐỊA 6 CHẤM 

GV LÝ 8, SỬ 8 CHẤM 

 

35 HAI 25/4/16 GV VĂN 6, ĐỊA 6 CHẤM XONG 

GV LÝ 8, SỬ 8 CHẤM 

GV LÝ 7, SỬ 7 CHẤM 

GV LÝ 8, SỬ 8 CHẤM XONG 

GV LÝ 7, SỬ 7 CHẤM 

GV LÝ 9, SỬ 9 CHẤM 

 

35 BA 26/4/16 GV LÝ 7, SỬ 7 CHẤM XONG 

GV LÝ 8, SỬ 9 CHẤM 

GV LÝ 7, SỬ 7 CHẤM 

GV LÝ 9, SỬ 9 CHẤM XONG 

GV LÝ 6, SỬ 6 CHẤM 

GV TOÁN 8, SINH 8 CHẤM 

 

35 TƯ 27/4/16 GV LÝ 6, SỬ 6 CHẤM XONG 

GV TOÁN 8, SINH 8 CHẤM 

GV ANH 7, SINH 7 CHẤM 

GV TOÁN 8, SINH 8 CHẤM XONG 

GV ANH 7, SINH 7 CHẤM 

GV TOÁN 9, SINH 9 CHẤM 

 

35 NĂM 28/4/16 GV ANH 7, SINH 7 CHẤM XONG 

GV TOÁN 9, SINH 9 CHẤM 

GV ANH 6, SINH 6 CHẤM 

GV TOÁN 9, SINH 9 CHẤM XONG 

GV ANH 6, SINH 6 CHẤM 

GV HÓA 8, ANH 8 CHẤM 

 

35 SÁU 29/4/16 GV ANH 6, SINH 6 CHẤM XONG 

GV HÓA 8, ANH 8 CHẤM 

GV TOÁN 7 CHẤM 

GV HÓA 8, ANH 8 CHẤM XONG 

GV TOÁN 7 CHẤM 

GV HÓA 9, ANH 9 CHẤM 

 

36 TƯ 04/5/16 GV TOÁN 7 CHẤM XONG 

GV HÓA 9, ANH 9 CHẤM 

GV HÓA 9, ANH 9 CHẤM XONG  
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1/ Sau kết thúc giờ thi 15p, giáo viên họp thống nhất đáp án , biểu điểm và chấm chung 10 bài. Ghi biên bản chấm vào Sổ nhóm. 

2/ Thời gian chấm thi: Sáng từ 8g đến 11g30; chiều từ 13g30 đến 16g30. ( Đi trễ, về sớm phải xin phép BGH). Chấm tập trung tại 

Phòng Giáo viên ( không mang bài thi ra khỏi Phòng Giáo viên). Nhận bài chấm và trả lại : C LUYẾN ( CUỐI GIỜ PHẢI NỘP LẠI 

BÀI, GIÁM KHẢO KHÔNG NỘP BÀI TRƯỚC KHI VỀ VI PHẠM QUY CHẾ CHUYÊN MÔN); Nộp Phiếu điểm: c NG HÀ; xếp 

bài vào thùng lưu trữ: C LUÂN, T KHOA. 

3/ Thời hạn chấm xong: giám khảo có thể chấm xong trước hạn; khi chấm xong: hồi phách 

4/ Chấm độc lập 2 vòng: ghi điểm vào bài bằng số và chữ; ghi điểm tổng vào phiếu nhập điểm. Hướng dẫn:  

 

SỐ CHỮ SỐ CHỮ SỐ CHỮ SỐ CHỮ 

0 Không điểm 01,5 Một  rưỡi 6,3 Sáu  điểm ba 8.5 Tám  rưỡi 

0,3 Không  ba 2,0 Hai chẵn 7,0 Bảy chẵn 9,0 Chin chẵn 

0,8 Không  điểm tám 2,5 Hai  rưỡi 7,8 Bảy  điểm tám 9,5 Chin  rưỡi 

01 Một chẵn 5,0 Năm chẵn  8,0 Tám chẵn 10 Mười điểm 

5/ Nhận, cho học sinh xem bài (trong tiết dạy) SAU KHI HOÀN TẤT CHẤM THI nơi C LUYẾN. 

 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

                                                                                                                                                Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


